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1 Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 80.000.000 0 0 0

2
Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở các xã, thị trấn (5% tổng số thu của 

các xã, TT)
21.056.000 0 21.056.000 15.005.450

 - Năm 2019 0 0 15.005.450

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở Thị trấn Mỹ an 2.264.850

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở xã Mỹ an (năm 2016-2019) 5.316.000

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở xã Trường Xuân 1.513.850

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở xã Phú Điền 2.265.750

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở xã Đốc Binh Kiều 2.728.000

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp đi thu ở xã Láng Biển 917.000

3
Chi hỗ trợ tu sữa khẫn cấp công trình phòng chống thiên tai có giá trị nhỏ 

hơn 1 tỷ đồng/1 công trình
1.110.000.000 904.662.000 904.662.000 717.826.000

3.1 Gia cố sạt  lở bờ Bắc kênh Giáo Giáp 0 215.402.000 215.402.000 168.743.000

3.2 Gia cố sạt lở bờ bao bờ bắc kênh An phong - kênh 12000 0 289.784.000 289.784.000 216.553.000

3.3 Gia cố sạt lở bờ bao ranh nông trường - Tam Nông 399.476.000 399.476.000 332.530.000

3.4 Gia cố sạt lở đê bao trạm bơm Tây Phước Xuyên, xã Thạnh Lợi 320.000.000 0 0

3.5 Gia cố sạt lở đê bao trạm bơm đông kênh Giữa Nông trường, xã Thạnh Lợi 190.000.000 0

3.6 Gia cố sạt lở đê bao trạm bơm đông kênh Giữa Nông trường, xã Thạnh Lợi 240.000.000 0

3.7
Gia cố sạt lở bờ bao trạm bơm đông kênh Hậu 700 (nam Hồng Kỳ), xã Thạnh 

Lợi
360.000.000 0

4 Hỗ trợ thiệt hại lúa do lũ vở đê vụ Thu Đông 2018 320.240.000 320.240.000 320.240.000

1 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Minh Thuận 600.000

2 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lê Văn Thôi 3.700.000

3 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lương Văn Đức 1.100.000

4 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Tú Anh 11.200.000

5 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Đào Văn Thăng 4.400.000

6 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Tăng Ngọc Luân 3.800.000

7 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Vũ 8.000.000

8 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn  Văn Út 6.400.000
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9 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Y 5.900.000

10 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trần Văn Nhiều 13.200.000

11 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lê Thị Ni 7.000.000

12 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Đông 5.000.000

13 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Đoàn 3.200.000

14 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Đoàn Văn Trung 6.700.000

15 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Bùi Văn Nực 6.800.000

16 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Nhớ 7.000.000

17 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Võ Văn Du 6.200.000

18 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Lý 5.200.000

19 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trần Minh Phúc 11.200.000

20 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn U 5.400.000

21 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lương Văn Phước 3.800.000

22 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Thận 3.400.000

23 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lê Thị Bé Năm 2.300.000

24 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Hồ Văn Hiếu 2.300.000

25 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Phan Văn Hài 4.800.000

26 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Hồ Văn Lưu Ly 2.200.000

27 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Bo 5.000.000

28 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Phan Thị Thúy An 1.800.000

29 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Phan Văn Hùng 1.200.000

30 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Hồ Văn Tâm 2.200.000

31 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Hồ Văn Thôi 2.200.000

32 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Mẩm 8.800.000

33 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Hồ Văn Hùng 6.800.000

34 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Hồ Văn Bền 1.000.000

35 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trần Minh Hạnh 4.000.000

36 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Trong 5.400.000

37 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Đổ Thành Ra Ni 2.700.000

38 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Đỗ Thành Vũ 1.300.000

39 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Thanh Hồng 3.400.000

40 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trần Thanh Lâm 2.400.000

41 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Đinh Văn Hùng 2.800.000

42 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Phan Văn Sóc 2.600.000

43 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Đổ Minh Thảnh 10.200.000



44 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Huỳnh Văn Thọ 10.200.000

45 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trần Văn Nhưng 6.600.000

46 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Phạm Hồng Linh 14.000.000

47 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Bườm 8.000.000

48 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Mưa 10.400.000

49 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Hoài Thanh 5.400.000

50 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Thi 6.200.000

51 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trần Thanh Đạm 5.200.000

52 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ôngVõ Văn Út 8.000.000

53 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Tánh 1.600.000

54 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Nguyễn Văn Thưởng 8.000.000

55 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lê Văn Bổ 9.040.000

56 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Trương Văn Hồng 6.000.000

57 Chi hỗ trợ thiệt hại lúa do vở đê cho ông Lê Văn Tạo 17.000.000

Tổng cộng 1.211.056.000 1.224.902.000 1.245.958.000 1.053.071.450 998.887.000 54.184.450

Tổng số tiền quyết toán bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, không trăm bảy mươi mốt nghìn, bốn trăm trăm năm mươi đồng./.
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